Bài tập ôn thi TN môn Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 
Make by bkv
www.tc07c.clan.su
Dạng A: Bài tập tiền gửi thanh toán – tiền gửi không kỳ hạn (bài tập về huy động vốn_lãi tiền gửi)

1/ Có biến động trên tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng A như sau:

Ngày 
1 tháng 5
có 300tr



2 tháng 5
rút 100tr



5 tháng 5
gửi 150tr



10 tháng 5
rút 100tr



20 tháng 5
gửi 200tr

Tính tiền lãi, biết NH tính lãi cuối tháng, lãi suất 0,3% tháng

Gợi ý: giải theo phương pháp tích số
Dạng B: bài tập tiền gửi có kỳ hạn
25 tháng 11 năm 2008 khách hàng tất toán 3 sổ TK sau:

1/ Sổ tiền gửi TK 3 tháng – mở vào ngày 25/8/2008 – số tiền 100tr – lãi 0,9% tháng.

2/ sổ tiền gửi TK 3 tháng – mở vào ngày 25/05/2008 – số tiền 50tr – lãi 0,85% tháng.

3/ sổ tiền gửi TK 3 tháng – mở vào ngày 20/10/2008 – số tiền 100tr – lãi 0,9% tháng

Biết vào ngày 20/08/2008 Ngân hàng điều chỉnh lãi suất từ 0,85% lên 0,9% tháng. Các khoản rút trước hạn tính theo không kỳ hạn với LS là 0,3% tháng.

YC1: Tính tổng số tiền khách hàng nhận vào ngày 25/11/2008 biết 3 sổ trên là 3 sổ lãi trả sau

YC2: Tính tổng số tiền khách hàng nhận vào ngày 25/11/2008 biết 3 sổ trên là 3 sổ lãi trả trước
YC3: Tính tổng số tiền khách hàng nhận vào ngày 25/11/2008 biết 3 sổ trên là 3 sổ lãi trả sau NHƯNG khách hàng sẽ đến lấy lãi vào cuối tháng

Dạng C: Bài tập cho vay theo hạn mức tín dụng - Dạng này gồm có cho vay luân chuyển và cho vay thấu chi
I. Cho vay luân chuyển:[ -- chú ý cho vay luân chuyển thì chỉ có dư nợ -- ]

KH A có số dư đầu quý: 900 tr. Có các biến động trong quý như sau: (đvt 1.000.000đ)

Ngày
vay
trả
10/10
100
300

20/10
100
150

30/10
200
250
?? Tính số tiền lãi phải trả của tháng 10,11,12

10/11
100
150
++ Biết lãi trả vào cuối tháng, lãi suất 1,2% tháng

20/11
100
100
30/11
150
150
10/12
100
150
21/12
200
100
30/12
300
0

Ngày
Nợ
Có
Dư  nợ
Số ngày

Ngày
Nợ
Có
Dư  nợ
Số ngày

Ngày
Nợ
Có
Dư  nợ
Số ngày
II. Cho vay thấu chi [ -- vay vượt quá hạn mức ( ko giải quyết nếu tk tiền gửi ko đủ -- ] (ra thi 50%)
Cty ABC được vay thấu chi theo TK vãng lai tại NH A. Dự kiến sử dụng vốn tại Cty trong quý 2/200X như sau:

Ngày tháng
Nghiệp vụ phát sinh
Số tiền (đvt: triệu đồng)
01/04
Dư nợ
100.000

12/04
Phát hành sec bảo chi
30.000

07/05
Chiết khấu thương phiếu
70.000


Rút tiền mặt
55.000


Ủy nhiệm chi
20.000

10/05
Nhờ thu được thực hiện
30.700

22/05
Rút tiền mặt
55.000

17/06
Nộp tiền mặt
126.000
24/06
Chuyển tiền thanh toán nhà cung cấp
38.000

27/06
Báo có nhờ thu
100.000


Ngân hàng truy đòi tiền Hối phiếu
80.000

Phát hành séc  bảo chi
100.700

Biết:
+ Tổng chi phí SXKD thực tế quý 1 là 600 tr, dự kiến quý 2 tăng 20%

+ Tốc độ luân chuyển vốn quý 2 dự kiến 3 vòng
+ Cty tự đáp ứng được 25% nhu cầu vốn SXKD, ngân hàng chỉ đáp ứng 80% nhu cầu vốn của Cty

+ Giả thiết số ngày trong tháng là 30

+ LS cho vay 1% tháng

+ LS tiền gửi 0,4% tháng

?? Giải quyết các nhu cầu sử dụng vốn trong quý 2 của Cty theo quy định của ngân hàng.
?? Tiền lãi KH phải trả và được hưởng.
Gợi ý:

 Hạn mức tín dụng NH cung cấp = Nhu cầu vốn cần vay * % Ngân hàng chấp nhận đáp ứng nhu cầu vay 

Nhu cầu vay =  [ nhu cầu vốn – khả năng tự đáp ứng ] hoặc [ nhu cầu vốn * % nhu cầu vốn còn thiếu]
Nhu cầu vốn thực tế = Chi phí dự kiến / vòng quay vốn… OK giải đi:
Ngày tháng
Nghiệp vụ phát sinh
Doanh số phát sinh
Số dư
Số ngày



Nợ
Có
Nợ
Có

Dạng D: Bài tập về cho vay ngắn hạn
Công thức


Tiền lãi kỳ i
Li = V0i * i * t 

thời gian sử dụng Voi


Vốn gốc dùng để tính lãi kỳ 0 

LS cho vay tính theo 





số ngày thực tế trong tháng
Bài 1: một trại chăn nuôi làm hồ sơ vay ngắn hạn và được NH A chấp nhận số tiền 200 triệu để thực hiện 1 phương án chăn nuôi gia súc. Thời hạn cho 6 tháng với lãi suất 0,85%/tháng. Tiền lãi tính theo số ngày thực tế. NỢ gốc và tiền lãi được tính và thu một lần khi đáo hạn.

Bài 2: công ty B làm đơn xin vay kèm theo phương án kinh doanh lô hàng X với các yêu cầu sau: tổng nhu cầu vốn vay 300 triệu, thời hạn vay vốn là 3 tháng. NỢ gốc được trả một lần khi đáo hạn, lãi suất 1%/ tháng. Vào ngày 18/8 NH chấp nhận đơn xin vay của cty và tiến hành giải ngân, thời hạn trả nợ là 18/11. Tính số tiền cty B phải trả mỗi kỳ trong 3 trường hợp:

· NH tính lãi theo từng tháng và tính tròn tháng.

· NH tính lãi theo số ngày thực tế mỗi tháng.

· NH tính lãi theo số ngày thực tế mỗi tháng và tính vào ngày cuối tháng dương lịch.

Bài 3: cty C vào ngày 16/5 làm đơn xin vay kèm theo các hồ sơ chứng từ gửi NH A để xin vay một món tiền 400 triệu với thời hạn 4 tháng để sxkd. NH A đã giải ngân, khế ước cho vay quy định như sau:

Tổng nợ vay: 400 triệu

Ngày vay: 16/5

Thời hạn cho vay: 4 tháng chia làm 4 kỳ hạn:

· 16/6: trả 100 triệu.

· 16/7: trả 100 triệu.

· 16/8: trả 100 triệu.

· 16/9: trả 100 triệu.

Lãi suất cho vay 1%/ tháng, tiền lãi tính theo số ngày thực tế. Tính số tiền cty mỗi lần phải trả theo khế ước trong trường hợp Hợp đồng TD quy định tiền lãi tính theo số dư.

Dạng E: Bài tập về chiết khấu chứng từ có giá
Số tiền CK = giá trị đáo hạn – lợi tức chiết khấu – ( hoa hồng + lệ phí )

+ lợi tức chiết khấu = số tiền chiết khấu * LSCK * [image: image2.png]o




+ Hoa hồng lệ phí: theo tỷ lệ hoặc do ngân hàng quy định

+ Giá trị đáo hạn: 
Hối phiếu: Mệnh giá

Trái phiếu và kỳ phiếu
Trả trước:
Mệnh giá



Trả sau: 
Mệnh giá + lãi

Ngày  15/05/2008 Cty A đến NH xin triết khấu các chứng từ sau:
1/ Hối phiếu, số tiền 58tr, ngày thanh toán: 18/12/2008

2/ Kỳ phiếu trả lãi trước, số tiền 50tr, ngày phát hành 15/12/2007 – ngày đáo hạn 15/12/2008, LS 9,8% năm

3/ Kỳ phiếu trả lãi sau, số tiền 50tr, ngày phát hành 15/12/2007 – ngày đáo hạn 15/12/2008, LS 9,8% năm

Sau khi kiểm tra các yếu tố trên các thương phiếu trên, ngân hàng đã đồng ý chiết khấu với các điều kiện sau:

Lãi suất chiết khấu: 1,2% tháng

Tỷ lệ HH: 0,25% tính theo mệnh giá thương phiếu

Lệ phí cố định 50.000 VNĐ/ thương phiếu

???? XĐ số tiền mà công ty đã nhận được

Dạng E**: Bài tập kết hợp( có thể ra thi tỷ lệ ra thi là 80%)
15/07/2010 KH đem sổ tài khoán đến ngân hàng đề nghị lấy lại toàn bộ tiền từ sổ, nội dung sổ như sau

Ngày mở: 25/04/2010, kỳ hạn 3 tháng, số tiền 100tr, lãi 0,8% tháng trả vào cuối kỳ

Tại thời điểm này NH công bố như sau: 

+ Lãi TG rút trước hạn: 0,4% tháng

+ Lãi chiết khấu: 1% tháng

?????Hãy tính số tiền KH nhận được theo phương án có lợi nhất

Dạng F: Bài tập cho vay trung hạn – lập bảng KH trả nợ (tỷ lệ ra thi 50%)
Chú ý: cho vay trung và dài hạn, giải ngân nhiều lần ( lãi vay thi công tính vào KH trả nợ (làm dư nợ đầu kỳ)

1 dự án có vốn đầu tư 4 tỷ đồng được ngân hàng chấp nhận phương pháp giải ngân như sau:

01/02/2008: 1 tỷ

01/05/2008: 500tr

01/12/2008: 500tr

01/02/2009: 1 tỷ

Thời gian ân hạn 01/02/2009 đến 31/01/2010

Thời gian trả nợ: 01/02/2010 đến 31/01/2013

Biết 

+ LS cho vay 1% tháng

+ Nợ gốc + lãi 6 tháng trả 1 lần, nợ gốc chia đều cho các kỳ hạn

+ Lãi vay thi công 0,8% tháng. Giả định tháng 2 có 28 ngày

??? Lập bảng kế hoạch trả nợ của dự án

Ngày/ tháng
Giải ngân
Lãi thi công
Tổng nợ
Bảng kế hoạch trả nợ

Kỳ hạn
Dư nợ đầu kỳ
Hoàn trả trong kỳ
Dư nợ cuối



Nợ gốc
Nợ lãi
Cộng

Good luck to you, my friends
